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1. Giới thiệu

Bên cạnh tác động trực tiếp tới tăng trưởng của cả
nền kinh tế, sự có mặt của các doanh nghiệp FDI
còn tác động tới các doanh nghiệp trong nước như
tăng áp lực cạnh tranh, buộc các doanh nghiệp trong
nước phải tăng hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy quá
trình phổ biến và chuyển giao công nghệ... Các tác
động này còn được gọi là tác động tràn (spillover
effects) của FDI. Sự xuất hiện của tác động tràn của
FDI có thể lý giải qua sự chênh lệch về trình độ phát
triển giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh
nghiệp trong nước và vì vậy ưu thế thuộc về các
công ty đa quốc gia- là các công ty có thế mạnh về
vốn và công nghệ. Nhờ đó các công ty con hoặc liên

doanh do các công ty đa quốc gia thành lập thường
có lợi thế về cạnh tranh so với các doanh nghiệp
trong nước, đặc biệt là các nước kém phát triển. Sự
xuất hiện của các doanh nghiệp nước ngoài trước
hết làm mất cân bằng trên thị trường và buộc các
doanh nghiệp trong nước phải điều chỉnh hành vi
của mình nhằm duy trì thị phần và lợi nhuận. Vì vậy,
tác động tràn có thể được coi là kết quả của hoạt
động của các doanh nghiệp nước ngoài diễn ra đồng
thời với quá trình điều chỉnh hành vi của các doanh
nghiệp trong nước, trong đó có tác động tới đổi mới
công nghệ của các doanh nghiệp.

Về phía các doanh nghiệp trong nước, một mặt
do năng lực yếu kém về đổi mới công nghệ, mặt
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khác công nghệ tiên tiến đều do các công ty có qui
mô lớn trên thế giới nắm giữ, để vượt qua yếu điểm
này họ có xu hướng muốn được áp dụng ngay công
nghệ tiên tiến hoặc trực tiếp thông qua thành lập các
liên doanh với đối tác nước ngoài hoặc gián tiếp
thông qua phổ biến và chuyển giao công nghệ từ các
doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp FDI mặc dù
không muốn tiết lộ bí quyết công nghệ cho đối thủ
trong nước nhưng cũng sẵn sàng bắt tay với đối tác
trong nước để thành lập liên doanh, qua đó diễn ra
quá trình rò rỉ công nghệ. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với các nước nghèo
nói chung và Việt Nam nói riêng là liệu các điều
kiện trong nước, khả năng hấp thụ của doanh nghiệp
có đủ để đón nhận phổ biến và thực hiện việc đổi
mới công nghệ thành công hay không. Với các lý do
đó, nghiên cứu tác động tràn của FDI tới đổi mới
công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam là cần
thiết đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày
càng sâu và rộng hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Mô hình ước lượng tác động tràn của FDI
tới đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình đã thực
nghiệm của các nhà nghiên cứu ngoài nước, tác giả
đề xuất sử dụng hàm kinh tế lượng để xem xét mối
quan hệ giữa đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
và sự hiện diện của phía nhà đầu tư FDI như sau:

Gọi Yi là biến nhị phân với Yi=1 thể hiện doanh
nghiệp có thực hiện hình thức đổi mới công nghệ,
i=0 là không thực hiện. Khi đó mô hình logistics
cho biết P(Yi=1)=p hoặc P(Yi=0)=1-p phụ thuộc
vào các biến độc lập như thế nào. 

Ta có hàm số: 

Yi = F(QMj
it, DNj

it, NGj
t, TDj

it, R&Dj
it) (1)

Trong đó:

Biến QMj
it là quy mô của doanh nghiệp i, ngành

j năm t. Trong bộ số liệu điều tra doanh nghiệp, Biến
quy mô doanh nghiệp được thể hiện ở trong tổng số
lao động của doanh nghiệp. Biến QM cũng thể hiện
vị thế, đóng góp của doanh nghiệp FDI trong ngành
j năm t. Thông qua đó, sự xuất hiện của FDI sẽ sinh
ra tác động tràn trong đó có tác động tràn về công
nghệ. Chính vì vậy, để kiểm định sự tồn tại của các
tác động tràn này trước hết cần xem xét mối quan hệ
giữa mức độ tham gia của phía nước ngoài và sự
thay đổi, đổi mới về công nghệ của các doanh
nghiệp trong nước cùng ngành. Có thể sử dụng
nhiều chỉ số khác nhau để ước lượng mức độ tham

gia của phía nước ngoài hay “vị thế” của FDI, các
tiêu chí để đo vị thế thường được sử dụng như tiêu
chí về số lượng lao động trong các doanh nghiệp
FDI trong ngành hoặc doanh thu được tạo ra bởi các
doanh nghiệp FDI trong ngành, tỷ trọng vốn FDI
trong ngành… Các nghiên cứu của Meyer (2003),
Aitken & Harrison (1999) đều sử dụng tỷ trọng lao
động làm trong các doanh nghiệp FDI so với lao
động trong một ngành đó để đo lường tác động tràn
về công nghệ theo chiều ngang (HS).

Biến R&Dj
it là hoạt động nghiên cứu triển khai

của doanh nghiệp i, ngành j năm t. Barrios (2000) đã
kiểm định tác động tràn của FDI tới các doanh
nghiệp trong cùng ngành chế biến của Tây Ba Nha.
Tác giả đã mở rộng mô hình định lượng và sử dụng
biến hoạt động R&D của doanh nghiệp như một đại
lượng đo lường năng lực công nghệ của các doanh
nghiệp trong nước. Nghiên cứu của Girma (2002)
nghiên cứu trường hợp của Bulgaria, Rumania,
Phần Lan và Anh đã chứng minh chỉ có doanh
nghiệp nào đầu tư nhiều cho hoạt động R&D mới
nhận được tác động tràn tích cực trong đó có tác
động tràn về công nghệ.

Biến TDj
it là trình độ của lao động của doanh

nghiệp i, ngành j năm t. Nghiên cứu của Blomström
& Sjoholm (1999) và Barrios (2000) đã kiểm định
tác động tràn của FDI tới doanh nghiệp thông qua
hàm năng suất. Các tác giả đã sử dụng biến trình độ
lao động của doanh nghiệp là một trong các biến để
đo lường ảnh hưởng của FDI đến doanh nghiệp nói
chung.

Biến DNj
it là loại hình của doanh nghiệp i, ngành

j năm t. Nghiên cứu của Li & cộng sự (2001) tại
Trung Quốc đã chứng minh rằng hình thức sở hữu
của doanh nghiệp trong nước cũng là yếu tố quyết
định đến sự xuất hiện của các tác động tràn từ FDI.
Cũng theo tác giả, tác động tràn liên quan đến phổ
biến và chuyển giao công nghệ không xuất hiện ở
các doanh nghiệp nhà nước, mà ở các doanh nghiệp
tư nhân. Tuy nhiên, nghiên cứu của Sjoholm (1999)
lại không tìm thấy sự khác biệt về mức độ tác động
tràn theo hình thức sở hữu của doanh nghiệp tại
Indonexia. 

Biến NGjt là biến giả đặc trưng cho nhóm ngành
công nghiệp cụ thể. Nghiên cứu của Kokko (1994)
và Kokko & Blomström (1995) nghiên cứu trường
hợp của Mexico đã đưa ra kết luận là tác động tràn
trong đó các tác động tràn về công nghệ ít xẩy ra đối
với những ngành được bảo hộ. Nghiên cứu của
Alfaro (2003) đã khảo sát mối quan hệ giữa FDI và
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năng suất lao động ở các ngành khác nhau cho 47
nước giai đoạn 1981–1999. Nghiên cứu đã chỉ ra có
sự tác động khác nhau tới năng suất của các ngành
chế biến với các ngành công nghiệp và khai khoáng. 

Từ Hàm số trên tác giả đưa ra mô hình kinh tế
lượng như sau:

Mô hình 2 là hàm logistics thực chất cũng là hàm
hồi quy với biến phụ thuộc là biến định danh. Với
hàm logistics trên sẽ cho biết quan hệ của từng biến
độc lập tới xác xuất xảy ra một trong các giá trị của
biến phụ thuộc.

Sử dụng mô hình hồi quy 2 để nhận diện và đánh
giá tác động của các yếu tố tới khả năng thực hiện
việc đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Biến phụ
thuộc thể hiện đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
thông qua 5 hình thức: (1) Cải tiến qui trình sản
xuất; (2) Cải tiến chất lượng sản phẩm; (3) Mở rộng
nhiều loại sản phẩm (ví dụ sản phẩm mới); (4) Mở
rộng hoạt động của doanh nghiệp vào một lĩnh vực
sản xuất – kinh doanh mới; (5) Thay đổi hoạt động
của doanh nghiệp sang một lĩnh vực sản xuất – kinh
doanh khác. Nếu doanh nghiệp có sử dụng 1 trong
số các hình thức này chứng tỏ doanh nghiệp có đổi
mới công nghệ, đổi mới sản phẩm. Như vậy biến
phụ thuộc là biến nhị phân (0-1), vì vậy mô hình
được sử dụng là mô hình logistic. Các yếu tố tác
động (biến độc lập) thể hiện quy mô doanh nghiệp,
loại hình doanh nghiệp, yếu tố ngành…

Gọi Yi (i từ 1 đến 5) là biến nhị phân với Yi=1 thể
hiện doanh nghiệp có thực hiện hình thức I ở trên,
i=0 là không thực hiện. Khi đó mô hình logistic cho
biết P(Yi=1)=p hoặc P(Yi=0)=1-p phụ thuộc vào các
biến độc lập như thế nào. Như vậy, trong phần này,
ta sẽ ước lượng 5 mô hình ứng với 5 khả năng doanh
nghiệp có đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm.

Các biến độc lập được sử dụng trong phương
trình kiểm định gồm:

- Quy mô doanh nghiệp (QM): trong số liệu và
mô hình phân tích được thể hiện thông qua số lao
động của doanh nghiệp;

- Trình độ lao động của doanh nghiệp (TD):
Trong mô hình ta sử dụng 2 biến giả (TD1, TD2) để
lượng hóa yếu tố trình độ này;

- Loại hình doanh nghiệp (DN): Có 3 loại hình

doanh nghiệp trong điều tra: Doanh nghiệp Nhà
nước, Doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI.
Trong mô hình ta sử dụng 2 biến giả (DN1; DN2) để
xem xét ảnh hưởng của yếu tố này;

- Ngành (NG) được chia ra thành 3 cấp ngành có
trình độ công nghệ thấp, trung bình và cao. 2 biến
giả (NG1, NG2) được sử dụng trong mô hình;

- Biến R&D: Biến nhị phân, doanh nghiệp có
triển khai hoạt động R&D hay không.

2.2. Số liệu sử dụng cho ước lượng

Kể từ năm 2000, Tổng cục Thống kê đã thực hiện
điều tra khu vực doanh nghiệp ở phạm vi toàn quốc
đối với tất cả các doanh nghiệp đăng ký chính thức
được tham gia phỏng vấn. Ở hầu hết các năm, dữ liệu
được thu thập từ tất cả các doanh nghiệp đăng ký tại
Việt Nam có từ 10 lao động trở lên. Tuy nhiên, trong
những năm gần đây, tiêu chí lựa chọn tại Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi, chỉ thu thập dữ
liệu từ các doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên do
sự gia tăng đáng kể số lượng các doanh nghiệp tại
hai thành phố này. Cuộc điều tra, hay còn gọi là Điều
tra doanh nghiệp Việt Nam, đã cung cấp cho các nhà
phân tích, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam
cơ sở dữ liệu phong phú và có chất lượng, bao gồm
nhiều vấn đề doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt
khi muốn phát triển bền vững.

Mẫu điều tra doanh nghiệp được sử dụng trong bài
viết được lấy từ số liệu điều tra thu thập thông tin của
Tổng cục Thống kê về sử dụng công nghệ trong sản
xuất của doanh nghiệp. Bài viết đã sử dụng số liệu
của các doanh nghiệp trong ngành chế biến chế tạo
trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2004 - 2013.

3. Kết quả ước lượng

Kết quả ước lượng từ Mô hình 1: Nếu doanh
nghiệp đổi mới công nghệ theo hình thức “Cải tiến
quy trình sản xuất”, các yếu tố qui mô doanh nghiệp,
sự tham gia của doanh nghiệp FDI, trình độ lao động
của doanh nghiệp và R&D có ảnh hưởng đến đổi mới
công nghệ của doanh nghiệp. Yếu tố R&D có tác
động mạnh nhất (β9 = 0.558755), Yếu tố qui mô của
doanh nghiệp có tác động nhỏ hơn (β2 = 0.000855).

Kết quả ước lượng từ Mô hình 2: Nếu doanh
nghiệp đổi mới công nghệ theo hình thức “Cải tiến
chất lượng sản phẩm” (Bảng 2), các yếu tố trình độ
lao động của doanh nghiệp và R&D có ảnh hưởng
đến đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Yếu tố
R&D có tác động mạnh nhất (β9 = 0.425691), Yếu
tố trình độ lao động của doanh nghiệp có tác động
nhỏ nhất (β8 = 0.367002).
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Kết quả từ Mô hình 3: Nếu doanh nghiệp đổi mới
công nghệ theo hình thức “Mở rộng nhiều loại sản
phẩm” (Bảng 3), các yếu tố trình độ lao động của doanh
nghiệp và R&D có ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ
của doanh nghiệp. Yếu tố R&D có tác động mạnh nhất
(β9 = 0.544008), Yếu tố trình độ lao động của doanh
nghiệp có tác động nhỏ hơn (β8 = 0.308565).

Kết quả Mô hình 4: Nếu doanh nghiệp đổi mới
công nghệ theo hình thức “Thay đổi hoạt động của
doanh nghiệp sang một lĩnh vực sản xuất – kinh
doanh mới (Bảng 4), các yếu tố sự tham gia của
doanh nghiệp FDI, ngành, và trình độ lao động của
doanh nghiệp ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ của
doanh nghiệp. Yếu tố trình độ lao động của doanh
nghiệp có tác động mạnh nhất (β8 = 0.372766), Yếu
tố sự tham gia của doanh nghiệp FDI có tác động
nhỏ hơn (β4 = 0.287552).

Kết quả từ Mô hình 5: Nếu doanh nghiệp đổi mới

công nghệ theo hình thức “Thay đổi hoạt động của
doanh nghiệp sang một lĩnh vực sản xuất – kinh
doanh khác” (Bảng 5) các yếu tố ngành, trình độ lao
động của doanh nghiệp, và R&D có tác động đến
đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Yếu tố trình
độ lao động của doanh nghiệp có tác động mạnh
nhất (β8 = 0.406059), Yếu tố R&D có tác động nhỏ
hơn (β9 = - 0.503932).

Căn cứ trên kiểm định về ý nghĩa của các biến
(cột p-value trong các mô hình ước lượng), trong 5
mô hình thì chỉ mô hình 1 (Bảng 1) biến QM có giá
trị p - value < 0.05 thể hiện quy mô doanh nghiệp là
có tác động đến việc đổi mới, tức là chỉ khi doanh
nghiệp chọn hình thức thứ nhất thì quy mô của
doanh nghiệp đó mới có vai trò trong quyết định khả
năng đổi mới công nghệ hay sản phẩm.

Về mối quan hệ giữa FDI với hoạt động đổi mới
công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam: Để kiểm tra
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giả thiết về mối quan hệ này trong mô hình, ta sẽ so
sánh khả năng doanh nghiệp với các loại hình khác
nhau thì có thể có khả năng khác nhau để đổi mới
công nghệ và sản phẩm. Biến loại hình doanh
nghiệp (DN2) sẽ được kiểm tra để khẳng định về giả
thiết nêu trên. Nếu biến này có ý nghĩa (với mức
alpha là 5%) thì tức là có sự khác biệt trong khả
năng đổi mới công nghệ và sản phẩm giữa doanh
nghiệp FDI và không phải FDI. Trong 5 mô hình,
chỉ có Mô hình 1 (Bảng 1) và Mô hình 4 (Bảng 4)
thì biến DN2 là có ý nghĩa thống kê, tức là sự tham
gia của doanh nghiệp FDI có tác động đến đổi mới
khi doanh nghiệp lựa chọn hình thức đổi mới theo
Mô hình 1 và  Mô hình 4.

Đối với yếu tố ngành (NG1, NG2), mô hình 1
(Bảng 1) và mô hình 2 (Bảng 2) các biến này không
có ý nghĩa. Điều này cho thấy, khi doanh nghiệp
chọn các hình thức đổi mới có tính đột phá và bước
ngoặt thì ngành chế biến, chế tạo có trình độ công
nghệ cao, trình độ công nghệ trung bình hay trình độ
công nghệ thấp là có ảnh hưởng thực sự đến việc lựa

chọn đổi mới công nghệ. 

Về trình độ lao động (TD1, TD2), ta thấy cả 5 mô
hình đều thể hiện biến trình độ có tác động đến đổi
mới công nghệ của doanh nghiệp. Điều này chứng
tỏ việc đổi mới công nghệ bị ảnh hưởng thực sự bởi
trình độ lao động của doanh nghiệp. Điều này có thể
hiểu theo nghĩa là doanh nghiệp muốn đổi mới thì
trình độ lao động phải đổi mới theo.

Việc kiểm tra ý nghĩa biến R&D trong các mô
hình cho phép ta đánh giá giả thuyết năng lực R&D
của doanh nghiệp Việt Nam có tác động tràn tích
cực về công nghệ từ khu vực FDI. Ta thấy chỉ duy
nhất mô hình 4 (Bảng 4) là biến R&D không có ý
nghĩa, tức là ngoài lựa chọn 4 ra thì trong 4 lựa chọn
còn lại R&D có tác động tích cực đến việc đổi mới
công nghệ của doanh nghiệp.

Trong mô hình 5 (Bảng 5) với hình thức lựa chọn
của doanh nghiệp là “Thay đổi hoạt động của doanh
nghiệp sang một lĩnh vực sản xuất – kinh doanh
khác”, giữa các năm có sự khác biệt. Với sự khác
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biệt này, ta phải tách số liệu cho từng năm để ước
lượng mô hình tương ứng. Có thể nhận thấy rằng
việc doanh nghiệp lựa chọn chuyển lĩnh vực sản
xuất kinh doanh có sự khác biệt giữa các năm thể
hiện là doanh nghiệp đã có hướng đi và sự thay đổi
quyết liệt hơn khi những ảnh hưởng của khủng
hoảng kinh tế và sức ép cạnh tranh những năm sau
này đã có những tác động thực sự đến quá trình hoạt
động của doanh nghiệp.

4. Kết luận và khuyến nghị

Từ những kết quả nghiên cứu ở trên, bài báo tổng
kết rằng với sự tham gia của doanh nghiệp FDI,
doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn các hình thức
đổi mới công nghệ như tiến hành đổi mới, cải tiến qui
trình hay đổi mới, cải tiến sản phẩm. Việc lựa chọn
hình thức nào sẽ quyết định yếu tố nào sẽ tác động
đến khả năng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.
Kết quả mô hình cho thấy, tất cả các biến loại hình
doanh nghiệp, quy mô, R&D, ngành đều có tác động
tích cực đến việc lựa chọn một trong các hình thức
đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam.

Một số giải pháp phát huy tác động tích cực và
hạn chế tác động tiêu cực của FDI tới đổi mới công
nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam.

4.1. Tăng cường hoạt động R&D của doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư cho hoạt động
R&D của doanh nghiệp. Trước hết doanh nghiệp cần
phải xây dựng một chiến lược phát triển lâu dài cho
mình, trong đó doanh nghiệp cần sẵn sàng quyết tâm
đổi mới công nghệ và doanh nghiệp phải chủ động
trong việc đầu tư vào công nghệ mới thông qua chính
hoạt động R&D của mình. Tuy nhiên, với nguồn lực
hạn chế các doanh nghiệp trong nước, mà chủ yếu là
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không đủ khả năng để
tiến hành các hoạt động R&D. Thực chất ở các nước
đi sau, nỗ lực hoạt động R&D được hiểu là quá trình
mô phỏng, học hỏi, cải tiến dây truyền sản xuất, chứ
không phải là tiến hành nghiên cứu cơ bản. 

Để có thể tăng cường hoạt động R&D của doanh
nghiệp trong nước và tháo gỡ được nút thắt về tài
chính cho hoạt động đổi mới công nghệ của doanh
nghiệp, trước hết phải dựa vào vai trò của nhà nước
thông qua các Quỹ phát triển khoa học và công
nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ, Quỹ đầu tư mạo hiểm
và các Chương trình khoa học và công nghệ quốc
gia. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần chủ động trích
các khoản lợi nhuận để tự tiến hành đầu tư cho hoạt
động R&D của mình để đổi mới công nghệ của
doanh nghiệp mình.

4.2. Bảo đảm nguồn lực cho đổi mới và hấp thụ
công nghệ của doanh nghiệp
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Doanh nghiệp cần đào tạo nguồn nhân lực và có
những chính sách hợp lý sử dụng nhân lực. Khi đã
đổi mới công nghệ thì doanh nghiệp cần phải có một
đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ để tiếp nhận công
nghệ mới đó. Công nghệ mới chuyển giao xong chắc
chắn sẽ có trình độ cao hơn công nghệ cũ nên đòi hỏi
người sử dụng cũng phải có năng lực hơn. Vì thế
doanh nghiệp cần phải tập trung đào tạo chuyên môn

cho nguồn nhân lực của mình. Có thể tổ chức giảng
dạy ngay tại doanh nghiệp và đi mời các chuyên gia
trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực chuyên môn đó
về giảng dạy. Hoặc có thể gửi nguồn nhân lực đó đi
học ở các trường đào tạo. Như vậy việc chuẩn bị một
nguồn nhân lực có trình độ, khả năng sử dụng công
nghệ mới là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện đổi mới
công nghệ đạt hiệu quả caor.
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